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CHƯƠNG I 

MỞ ĐẦU 

1. Giới thiệu chung 

Công tác khảo sát địa kỹ thuật dự án:”Nhà máy During Việt Nam giai đoạn 4” được 

thực hiện trên cơ sở hợp đồng khảo sát địa kỹ thuật giữa Công ty Cổ phần GeoDelft 

E&C và Công ty TNHH kiến trúc và kỹ thuật YS Việt Nam. 

- Công ty Cổ phần GeoDelft E&C đã tiến hành công tác khảo sát địa kỹ thuật dự án  

“Nhà máy During Việt Nam giai đoạn 4” tại địa chỉ Lô XN1-1, KCN Đại An mở 

rộng, tỉnh Hải Dương  từ ngày 13/01/2016 đến 16/01/2016. 

- Công tác khảo sát ngoài hiện trường được thực hiện dưới sự giám sát của cán bộ 

giám sát. 

2. Các quy trình, quy phạm áp dụng 

 STTSố tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 

1 TCVN 8477- 2010 Công trình thủy lợi – yêu cầu về thành phần khối 

lượng khảo sát địa chất trong giai đoạn lập dự án 

và thiết kế. 

2 TCVN 9437- 2012 Qui trình khoan thăm dò địa chất công trình 

3 TCVN 9155-2012 Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo 

sát địa chất công trình thuỷ lợi 

4 TCVN 2683-2012 Đất xây dựng, phương pháp lấy mẫu, bao gói, vận 

chuyển và bảo quản mẫu đất 

5 TCVN 9351-2012 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện 

trường – thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT). 

6 TCVN 4196-2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm và độ 

hút ẩm trong phòng thí nghiệm 

7 TCVN 4202-2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng 
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 STTSố tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 

thể tích trong phòng thí nghiệm 

8 TCVN 4195-2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng 

riêng.  

9 TCVN 4198-2014 Đất xây dựng – Phương pháp xác định thành phần 

hạt. 

10 TCVN 4197-2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định giới hạn 

chảy và giới hạn dẻo. 

11 TCVN 4200-2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún 

trong phòng thí nghiệm. 

12 TCVN 4199-2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định sức chống 

cắt bằng máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm. 

13 TCXD 9362-2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. 

 

3. Phương pháp thực hiện 

a) Công tác định vị hố khoan 

Trước khi thực hiện khoan, chủ trì địa kỹ thuật xác định vị trí chính xác hố khoan tại 

hiện trường. Công tác khoan chỉ được tiến hành sau khi kỹ sư địa hình đã kiểm tra độ 

chính xác của các vị trí hố khoan. 

- Vị trí các lỗ khoan được xác định ngoài hiện trường bằng với sự chấp thuận của Tư 

vấn giám sát. Cao độ miệng lỗ khoan được giả định từ cao trình 0.0m. 

b) Công tác khoan 

Công tác khoan được thực hiện như sau: 

- Máy khoan: Tất cả các hố khoan đều khoan bằng máy  XY-1. 

- Phương pháp khoan: Khoan xoay bơm rửa bằng nước theo quy trình khoan thăm dò 

địa chất TCVN 9437 - 2012. 

- Thi công khoan:Tiến hành khoan mở lỗ, khoan và lấy mẫu theo các quy định. 
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- Theo dõi và mô tả địa chất: Các hố khoan đều được các kỹ thuật địa chất theo dõi và 

mô tả chi tiết ngay tại hiện trường.   

- Mẫu đất, đá lấy thí nghiệm phải đại diện đầy đủ cho các lớp đất đá có mặt trong địa 

tầng khoan qua. 

- Trước khi lấy mẫu phải thông rửa sạch đáy lỗ khoan bằng các dụng cụ chuyên dụng. 

- Quá trình khoan cần theo dõi những hiện tượng xảy ra và ghi chép vào sổ nhật ký 

khoan. Kỹ thuật theo dõi lỗ khoan cần phải ghi chép mô tả chi tiết trong quá trình 

khoan, kiểm tra, lấy mẫu cơ lý theo quy phạm ĐCCT. 

- Lấy mẫu thí nghiệm theo nội dung đề cương được duyệt. 

Kết thúc hố khoan: Tất cả các hố khoan đã được chủ đầu tư xác nhận tại hiện trường 

và được lấp đầy đủ theo quy trình. 

c) Công tác thí nghiệm hiện trường 

*Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT được thực hiện như sau: 

- Thí nghiệm sử dụng một ống mẫu thành mỏng với đường kính ngoài 51 mm, đường 

kính trong 38 mm, và chiều dài 650 mm. Trước tiên khoan tạo lỗ đến độ sâu dự kiến, 

sau đó lắp ống mẫu và đưa đến độ sâu dự kiến và dùng búa có khối lượng 63,5 kg 

cho rơi tự do từ khoảng cách 76 cm. Việc đóng ống mẫu được chia làm ba đoạn, mỗi 

đoạn đóng sâu 15 cm, tổng cộng 45 cm. Đếm số nhát búa để ống mẫu ngập vào đất 2 

đoạn cuối là N1 và N2. Như vậy, N = N1 +N2 là số nhát búa đập để ống mẫu ngập 

vào đất 30 cm.  Giá trị N này phản ánh trạng thái của đất  và được dùng để tính toán 

trong địa kỹ thuật. 

d) Thí nghiệm trong phòng   

Các mẫu thí nghiệm được thực hiện theo đúng đề cương phê duyệt và tuân theo các 

tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

Công tác phân tích, thí nghiệm mẫu cơ lý đất được tiến hành tại phòng thí nghiệm 

Địa kỹ thuật trường Đại học Thủy Lợi.  

 Kết quả thí nghiệm trong phòng trình bày ở Phụ lục kèm theo. 
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4. Khối lượng thực hiện 

Bảng 1:Bảng tổng hợp khối lượng khảo sát 

Chiều sâu thực tế 

(m) 
Mẫu 

Lỗ khoan 
Đất cấp 

 I-III 

Đất cấp  

IV-VI 
UD D R 

SPT 

(điểm) 
Ghi chú 

BH-01 30,0 - 10 - - 10  

BH-02 30,0 - 10 - - 10  

BH-03 30,0 - 10 - - 10  

Tổng 90,0 - 30 - - 30  

 

Bảng 2:Bảng tổng hợp khối lượng thí nghiệm trong phòng 

Thí nghiệm Đơn vị Khối lượng 

+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng Mẫu 30 

+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng Mẫu - 

+ Thí nghiệm nén cố kết Mẫu 06 

 

5. Nhân lực tham gia khảo sát 

- Công tác khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế công trình: “Nhà máy During Việt 

Nam giai đoạn 4” do Công ty Cổ phần GeoDelft E&C thực hiện. 

Nhân sự tham gia chính:  

- ThS. Phạm Huy Dũng – Chủ trì địa kỹ thuật. 

- Ks. Vũ Hải Triều – Cán bộ kỹ thuật. 

- Ks. Phạm Văn Duy - Cán bộ kỹ thuật. 

 - Cùng với 05 công nhân vận hành máy. 

6. Hồ sơ báo cáo khảo sát địa kỹ thuật 

Căn cứ vào tài liệu thí nghiệm trong phòng và các tài liệu thu thập được từ công tác 

khảo sát địa kỹ thuật. Công tác lập báo cáo được thực hiện bởi các kỹ sư địa chất và 

kỹ sư địa kỹ thuật có kinh nghiệm chuyên môn của Công ty Cổ phần GeoDelft E&C.

 Hồ sơ địa kỹ thuật bao gồm: 
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1. Báo cáo địa kỹ thuật                              

2. Các phụ lục đi kèm: 

 2.1. Các bản vẽ: 

- Sơ họa vị trí hố khoan. 

- Các hình trụ hố khoan. 

- Các mặt cắt địa chất. 

2.2. Album ảnh hiện trường. 

2.3. Kết quả thí nghiệm trong phòng. 
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CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN ĐỊA KỸ THUẬT 

 

Căn cứ vào kết quả khảo sát hiện trường và các kết quả thí nghiệm mẫu đất trong 

phòng, địa tầng tại khu vực khảo sát có thể chia thành các lớp như sau:  

- Lớp 1: Cát san lấp màu xám nâu, xám ghi. Kết cấu xốp. 

- Lớp 2: Sét pha màu xám vàng. Trạng thái dẻo mềm. 

- Lớp 3: Sét pha màu xám xanh, xám vàng, xám ghi lẫn cát. Trạng thái chảy. 

- Lớp 4: Sét pha màu xám xanh, nâu đỏ loang lổ. Trạng thái dẻo cứng. 

- Lớp 5: Sét pha màu nâu đỏ, xám vàng. Trạng thái dẻo mềm. 

Dưới đây là đặc điểm địa kỹ thuật của lớp đất đã phân chia: 

 

1. Lớp 1 ( ký hiệu phụ lớp 1 trên hình trụ hố khoan): Cát san lấp 

- Thành phần chủ yếu là cát hạt nhỏ màu xám nâu, xám ghi.  

- Lớp xuất hiện tại tất cả các lỗ khoan khảo sát. Bề dày trung bình khoảng 1,8m.  

- Lớp này không tiến hành lấy mẫu thí nghiệm. 

2.  Lớp 2( Ký hiệu lớp 2 trên hình trụ hố khoan): Sét pha màu xám vàng 

- Nằm ngay bên dưới lớp cát san lấp là lớp đất có thành phần chủ yếu là sét pha màu 

xám vàng. 

- Giá trị SPT dao động từ 4 ÷ 5 búa tương ứng với đất có trạng thái dẻo mềm. 

- Lớp có diện phân bố rộng, xuất hiện tại tất cả các hố khoan khảo sát  bề dày thay đổi 

từ 1,4m (BH-02) đến 1,6m (BH-01); trung bình khoảng 1,5m. 

- Cao độ mặt lớp -1,8m. 

- Kết quả thí nghiệm trong phòng các mẫu được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3: Giá trị trung bình các chỉ tiêu cơ lý của  lớp 2  

STT Các chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị TB 

1 Thành phần hạt    

 Nhóm hạt sạn sỏi - % 0,00 

 Nhóm hạt cát - % 33,58 

 Nhóm hạt bụi - % 44,17 

 Nhóm hạt sét - % 22,24 
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STT Các chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị TB 

2 Độ ẩm tự nhiên  W % 32,97 

3 Khối lượng thể tích TN ρ g/cm3 1,85 

4 Khối lượng thể tích khô ρd g/cm3 1,39 

5 Khối lượng thể tích bão hòa ρsat g/cm3 1,84 

6 Tỷ trọng Gs g/cm3 2,68 

7 Hệ số rỗng e - 0,925 

8 Độ lỗ rỗng n % 48,01 

9 Độ bão hoà S % 95,43 

10 Giới hạn chảy Wl % 38,45 

11 Giới hạn dẻo Wp % 25,16 

12 Chỉ số dẻo Ip % 13,29 

13 Chỉ số chảy LI  0,58 

14 Lực dính kết (PP cắt nhanh) C kG/cm2 0,167 

15 Góc ma sát trong(PP cắt nhanh) ϕ độ 15012’ 

16 Áp lực tiền cố kết Pc kG/cm2 0,280 

17 Hệ số cố kết  Cv *10-4cm2/s 7,98 

18 Chỉ số nén lún Cc  0,145 

19 Chỉ số nở Cs  0,034 

20 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kg 0,042 

21 Mô đun biến dạng tổng E1-2 kG/cm2 66,44 

 

3. Lớp 3 (Ký hiệu lớp 3 trên hình trụ hố khoan):Sét pha màu xám xanh, xám vàng, 

xám ghi lẫn cát 

- Nằm dưới lớp 2. Đất có thành phần chủ yếu là sét pha màu xám xanh, xám vàng, xám 

ghi lẫn cát. 

- Giá trị SPT dao động từ 1 ÷ 4 búa; tương ứng với đất có trạng thái chảy đến dẻo 

chảy. 

- Lớp có diện phân bố rộng, xuất hiện tại tất cả các lỗ khoan khảo sát. Bề dày thay đổi 

từ 11,8m (BH-01) đến 12,1m (BH-03). 

- Cao độ mặt lớp biến đổi từ  -3,2 m (BH-02) đến -3,4m (BH-01) 

- Kết quả thí nghiệm trong phòng các mẫu được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 4: Giá trị trung bình các chỉ tiêu cơ lý của  lớp 3  

STT Các chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị TB 

1 Thành phần hạt    

 Nhóm hạt sạn sỏi - % 2,06 

 Nhóm hạt cát - % 34,72 

 Nhóm hạt bụi - % 39,27 

 Nhóm hạt sét - % 23,95 

2 Độ ẩm tự nhiên  W % 46,68 

3 Khối lượng thể tích TN ρ g/cm3 1,73 

4 Khối lượng thể tích khô ρd g/cm3 1,18 

5 Khối lượng thể tích bão hòa ρsat g/cm3 1,74 

6 Tỷ trọng Gs g/cm3 2,67 

7 Hệ số rỗng e - 1,275 

8 Độ lỗ rỗng n % 55,75 

9 Độ bão hoà S % 97,62 

10 Giới hạn chảy Wl % 43,73 

11 Giới hạn dẻo Wp % 30,11 

12 Chỉ số dẻo Ip % 13,62 

13 Chỉ số chảy LI  1,23 

14 Lực dính kết (PP cắt nhanh) C kG/cm2 0,078 

15 Góc ma sát trong(PP cắt nhanh) ϕ độ 7010’ 

16 Áp lực tiền cố kết Pc kG/cm2 0,595 

17 Hệ số cố kết  Cv *10-4cm2/s 4,840 

18 Chỉ số nén lún Cc  0,320 

19 Chỉ số nở Cs  0,053 

20 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kg 0,071 

21 Mô đun biến dạng tổng E1-2 kG/cm2 20,34 

 

4.  Lớp 4 (Ký hiệu lớp 4 trên hình trụ hố khoan): Sét pha màu xám xanh, nâu đỏ 

loang lổ 

- Thành phần là sét pha màu xám xanh, nâu đỏ loang lổ. 

- Giá trị SPT dao động từ 8÷15 búa. 
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- Lớp có diện phân bố rộng, xuất hiện tại tất cả các hố khoan khảo sát. Bề dày lớp thay 

đổi từ 3,2m (BH-03) đến 4,6m (BH-02). 

- Cao độ mặt lớp biến đổi từ -15,2m (BH-01 và BH-02) đến -15,4m (BH-03). 

- Kết quả thí nghiệm trong phòng các mẫu được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5: Giá trị trung bình các chỉ tiêu cơ lý của  lớp 4 

STT Các chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị TB 

1 Thành phần hạt    

 Nhóm hạt sạn sỏi - % 3,03 

 Nhóm hạt cát - % 40,16 

 Nhóm hạt bụi - % 36,67 

 Nhóm hạt sét - % 20,15 

2 Độ ẩm tự nhiên  W % 27,22 

3 Khối lượng thể tích TN ρ g/cm3 1,91 

4 Khối lượng thể tích khô ρd g/cm3 1,50 

5 Khối lượng thể tích bão hòa ρsat g/cm3 1,94 

6 Tỷ trọng Gs g/cm3 2,69 

7 Hệ số rỗng e - 0,799 

8 Độ lỗ rỗng n % 44,38 

9 Độ bão hoà S % 91,76 

10 Giới hạn chảy Wl % 36,15 

11 Giới hạn dẻo Wp % 23,11 

12 Chỉ số dẻo Ip % 13,04 

13 Chỉ số chảy LI  0,31 

14 Lực dính kết (PP cắt nhanh) C kG/cm2 0,225 

15 Góc ma sát trong(PP cắt nhanh) ϕ độ 19037’ 

16 Áp lực tiền cố kết Pc kG/cm2 1,300 

17 Hệ số cố kết  Cv *10-4cm2/s 4,80 

18 Chỉ số nén lún Cc  0,130 

19 Chỉ số nở Cs  0,036 

20 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kg 0,031 

21 Mô đun biến dạng tổng E1-2 kG/cm2 85,51 

 



Dự án: Nhà máy During Việt Nam giai đoạn 4 Báo cáo khảo sát Địa kỹ thuật 

 

 

Tài liệu số GEO-TRE-DR4-01-V-1A                                                                    Trang     13 

5.  Lớp 5( Ký hiệu lớp 5 trên hình trụ hố khoan): Sét pha nâu đỏ, xám vàng 

- Thành phần là sét pha nâu đỏ, xám vàng. 

- Giá trị SPT dao động từ 7÷10 búa. 

- Lớp có diện phân bố rộng, xuất hiện tại tất cả các hố khoan khảo sát. 

- Cao độ mặt lớp biến đổi từ -18,6m (BH-03) đến -19,8m (BH-02), cao độ đáy lớp và 

bề dày lớp chưa xác định được do độ sâu kết thúc các lỗ khoan đều kết thúc trong lớp 

đất này. 

- Kết quả thí nghiệm trong phòng các mẫu được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 6: Giá trị trung bình các chỉ tiêu cơ lý của  lớp 5 

STT Các chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị TB 

1 Thành phần hạt    

 Nhóm hạt sạn sỏi - % 0,02 

 Nhóm hạt cát - % 39,47 

 Nhóm hạt bụi - % 42,87 

 Nhóm hạt sét - % 17,63 

2 Độ ẩm tự nhiên  W % 24,61 

3 Khối lượng thể tích TN ρ g/cm3 1,84 

4 Khối lượng thể tích khô ρd g/cm3 1,48 

5 Khối lượng thể tích bão hòa ρsat g/cm3 1,92 

6 Tỷ trọng Gs g/cm3 2,67 

7 Hệ số rỗng e - 0,810 

8 Độ lỗ rỗng n % 44,71 

9 Độ bão hoà S % 81,33 

10 Giới hạn chảy Wl % 28,34 

11 Giới hạn dẻo Wp % 18,87 

12 Chỉ số dẻo Ip % 9,47 

13 Chỉ số chảy LI  0,60 

14 Lực dính kết (PP cắt nhanh) C kG/cm2 0,172 

15 Góc ma sát trong(PP cắt nhanh) ϕ độ 15049’ 

16 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kg 0,039 

17 Mô đun biến dạng tổng E1-2 kG/cm2 63,96 
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6. Đặc điểm địa chất thủy văn khu vực khảo sát 

Khu vực xây dựng dự án thuộc KCN Đại An mở rộng, tỉnh Hải Dương chịu ảnh 

hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng, ẩm, mưa nhiều, hàng năm chia thành hai mùa 

rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô bắt 

đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Dựa vào địa tầng khảo sát, nước dưới đất tồn 

tại trong các lớp sét lẫn cát. Cao độ mực nước ngầm được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 7: Cao độ mực nước dưới đất 

Tên lỗ 

khoan 

Cao độ 

 lỗ khoan 

(m) 

Chiều sâu 

mực nước 

ngầm  

(m) 

Cao độ mặt nước 

tại thời điểm 

khoan 

(m) 

Ghi chú 

BH-01 0,00 3,9 -3,9  

BH-02 0,00 4,0 -4,0  

BH-03 0,00 4,0 -4,0  
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CHƯƠNG 3 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Qua công tác khảo sát ngoài thực địa, và kết quả phân tích thí nghiệm trong phòng 

xác định chỉ tiêu cơ lý các mẫu đất, khu vực  khảo sát có thể phân chia thành các lớp 

đất sau: 

- Lớp 1: Cát san lấp màu xám nâu, xám ghi. Kết cấu xốp. 

- Lớp 2: Sét pha màu xám vàng. Trạng thái dẻo mềm. 

- Lớp 3: Sét pha màu xám xanh, xám vàng, xám ghi lẫn cát. Trạng thái chảy. 

- Lớp 4: Sét pha màu xám xanh, nâu đỏ loang lổ. Trạng thái dẻo cứng. 

- Lớp 5: Sét pha màu nâu đỏ, xám vàng. Trạng thái dẻo mềm. 

 Khi thiết kế thi công công trình cần chú ý lớp đất ký hiệu số 3, đây là lớp đất sét pha 

màu xám xanh, xám vàng, xám ghi trạng thái chảy có khả năng kháng cắt nhỏ và tính 

biến dạng lớn nên gây ảnh hưởng lớn đến vấn đề ổn định và lún của công trình. Tùy 

theo tải trọng của công trình có thể áp dụng giải pháp móng cọc có chiều sâu mũi cọc 

được đặt vào lớp 4 hoặc lớp 5. 

 Ngoài ra, khi tính toán ứng suất biến dạng cần chú ý đến ảnh hưởng của lớp cát san 

lấp (lớp 1) đến độ lún của công trình. 
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PHỤ LỤC 2.1: CÁC BẢN VẼ 

 

• SƠ HỌA VỊ TRÍ HỐ KHOAN 

• CÁC HÌNH TRỤ HỐ KHOAN 

• MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 
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PHỤ LỤC 2.2:  

ALBUM ẢNH HIỆN TRƯỜNG 
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 Khoan khảo sát BH-01 

 

Mẫu thí nghiệm BH-01 

 

 
Khoan khảo sát  BH-02 Mẫu thí nghiệm BH-02 
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Khoan khảo sát BH-03 

 
Mẫu thí nghiệm BH-03 
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PHỤ LỤC 2.3: 

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG 
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Chart/BiÓu ®å xuyªn 

N

Begining date/Ngµy b¾t ®Çu:

Finishing date/Ngµy kÕt thóc:

 project: during  factory phase 4

bh-01

Ground weter elev/ Cao ®é mùc níc ngÇm: 

14-1-2016

Boring log/

M« t¶ ®Þa tÇng

G
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N

)

location/®Þa ®iÓm: hai duong province, viet nam

U1
2.3-2.5

U2
4.8-5.0

15-1-2016-3.9m

U3
7.3-8.0

U4
10.3-10.5

U5
12.3-12.5

U6
15.7-16.0

U7
19.0-19.2

1316.0-16.45 6 7 134

25.0-5.45 1 1 20

42.5-2.95 2 2 41

1.81

18.0-8.45 0 1 10

110.5-10.95

412.5-12.95 2 2 41

819.5-19.95 3 5 83

1.8-1.8

0 1 10

15.2-15.2

18.9-18.9

11.83

3.74

4.95

C¸t san lÊp, x¸m n©u, x¸m ghi.

KÕt cÊu xèp.
Backfill of Sands, brownish grey,
darkish grey, lose.

SÐt pha  x¸m xanh, x¸m vµng,

x¸m ghi lÉn c¸t. Tr¹ng th¸i ch¶y.
Sandy Clay greenish grey,
yellowish grey with sand, very
soft.

SÐt pha x¸m xanh, x¸m vµng,

n©u ®á loang læ. Tr¹ng th¸i dÎo
cøng.
Sandy Clay, greenish grey,
yellowish grey, reddish grey,
medium.

SÐt pha n©u ®á, x¸m vµng.

Tr¹ng th¸i dẻo mềm.
Sandy Clay, yellowish grey,
reddish grey, soft.

3.4-3.4

1.62

SÐt pha mµu x¸m vµng. Tr¹ng

th¸i dÎo mÒm.
Sandy CLAY, yellowish grey,
soft.

C¤NG TY CP GEODELFT E&C
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Boring log/
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U8
22.0-22.2822.5-22.95 4 4 83

U9
25.8-26.0

U10
30.0-30.45

926.0-26.45 4 5 93

1030.0-30.45 4 6 104

boring log/h×nh trô lç khoan BH-01

 project: during  factory phase 4

14-1-2016

location/®Þa ®iÓm: hai duong province, viet nam

15-1-2016

30.0-30.0

4.95

SÐt pha n©u ®á, x¸m vµng.

Tr¹ng th¸i dẻo mềm.
Sandy Clay, yellowish grey,
reddish grey, soft.

Ground elev (assumed)/Cao ®é miÖng lç (gi¶ ®Þnh): 0.0m

Ground weter elev/ Cao ®é mùc níc ngÇm: -3.9m

C¤NG TY CP GEODELFT E&C
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Chart/BiÓu ®å xuyªn 

N

Begining date/Ngµy b¾t ®Çu:

Finishing date/Ngµy kÕt thóc:

 project: during  factory phase 4

bh-02

15-1-2016

Boring log/

M« t¶ ®Þa tÇng

G
i¸

 tr
Þ S

P
T

 (
N

)

location/®Þa ®iÓm: hai duong province, viet nam

U1
2.2-2.5

U2
4.8-5.5

15-1-2016

U3
7.8-8.0

U4
10.3-10.5

U5
11.8-12.5

U6
15.7-16.0

U7
19.0-19.2

1516.0-16.95 6 9 155

25.5-5.95 1 1 20

52.5-2.95 2 3 51

1.81

18.0-8.45 0 1 10

110.5-10.95

312.5-12.95 1 2 30

819.5-19.95 3 5 83

1.8-1.8

0 1 10

15.2-15.2

19.8-19.8

12.03

4.64

C¸t san lÊp, x¸m n©u, x¸m ghi.

KÕt cÊu xèp.
Backfill of Sands, brownish grey,
darkish grey, lose.

SÐt pha  x¸m xanh, x¸m vµng,

x¸m ghi lÉn c¸t. Tr¹ng th¸i ch¶y.
Sandy Clay greenish grey,
yellowish grey with sand, very
soft.

SÐt pha x¸m xanh, x¸m vµng,

n©u ®á loang læ. Tr¹ng th¸i dÎo
cøng.
Sandy Clay, greenish grey,
yellowish grey, reddish grey,
medium.

3.2-3.2

1.42

SÐt pha mµu x¸m vµng. Tr¹ng

th¸i dÎo mÒm.
Sandy CLAY, yellowish grey,
soft.

Ground elev (assumed)/Cao ®é miÖng lç (gi¶ ®Þnh): 0.0m

Ground weter elev/ Cao ®é mùc níc ngÇm: -4.0m

C¤NG TY CP GEODELFT E&C
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SPT test/ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn (SPT)
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Chart/BiÓu ®å xuyªn 

N

Begining date/Ngµy b¾t ®Çu:

Finishing date/Ngµy kÕt thóc:

Boring log/

M« t¶ ®Þa tÇng

G
i¸

 tr
Þ S

P
T

 (
N

)

U8
22.0-22.21022.5-22.95 4 6 104

U9
25.8-26.0

U10
29.8-30.0

826.0-26.45 4 4 82

930.0-30.45 4 5 93

boring log/h×nh trô lç khoan BH-02

 project: during  factory phase 4

15-1-2016

location/®Þa ®iÓm: hai duong province, viet nam

15-1-2016

30.0-30.0

10.25

SÐt pha n©u ®á, x¸m vµng.

Tr¹ng th¸i dẻo mềm.
Sandy Clay, yellowish grey,
reddish grey, soft.

Ground elev (assumed)/Cao ®é miÖng lç (gi¶ ®Þnh): 0.0m

Ground weter elev/ Cao ®é mùc níc ngÇm: -4.0m

C¤NG TY CP GEODELFT E&C



Z

N

SPT test/ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn (SPT)
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Chart/BiÓu ®å xuyªn 

N

Begining date/Ngµy b¾t ®Çu:

Finishing date/Ngµy kÕt thóc:

 project: during  factory phase 4

bh-03

16-1-2016

Boring log/

M« t¶ ®Þa tÇng

G
i¸

 tr
Þ S

P
T

 (
N

)

location/®Þa ®iÓm: hai duong province, viet nam

U1
2.0-2.2

U2
4.3-5.0

16-1-2016

U3
8.0-8.2

U4
11.3-12.0

U5
14.0-14.2

U6
15.8-16.0

414.2-14.65 2 2 41

15.0-5.45 0 1 10

42.5-2.95 2 2 41

1.81

28.5-8.95 1 1 20

212.0-12.45 1 1 20

1016.0-16.45 5 5 103

1.8-1.8

15.4-15.4

18.6-18.6

12.13

3.24

C¸t san lÊp, x¸m n©u, x¸m ghi.

KÕt cÊu xèp.
Backfill of Sands, brownish grey,
darkish grey, lose.

SÐt pha  x¸m xanh, x¸m vµng,

x¸m ghi lÉn c¸t. Tr¹ng th¸i ch¶y.
Sandy Clay greenish grey,
yellowish grey with sand, very
soft.

SÐt pha x¸m xanh, x¸m vµng,

n©u ®á loang læ. Tr¹ng th¸i dÎo
cøng.
Sandy Clay, greenish grey,
yellowish grey, reddish grey,
medium.

3.3-3.3

1.52
SÐt pha mµu x¸m vµng. Tr¹ng

th¸i dÎo mÒm.
Sandy CLAY, yellowish grey,
soft.

SÐt pha n©u ®á, x¸m vµng.

Tr¹ng th¸i dẻo mềm.
Sandy Clay, yellowish grey,
reddish grey, soft.

Ground elev (assumed)/Cao ®é miÖng lç (gi¶ ®Þnh): 0.0m

Ground weter elev/ Cao ®é mùc níc ngÇm: -4.0m

C¤NG TY CP GEODELFT E&C
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SPT test/ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn (SPT)
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Chart/BiÓu ®å xuyªn 

N

Begining date/Ngµy b¾t ®Çu:

Finishing date/Ngµy kÕt thóc:

Boring log/

M« t¶ ®Þa tÇng

G
i¸

 tr
Þ S

P
T

 (
N

)

U7
20.8-21.01021.0-21.45 4 6 103

U8
24.0-24.2

U10
29.8-30.0

924.5-24.95 5 5 93

830.0-30.45 4 4 83

boring log/h×nh trô lç khoan BH-03

 project: during  factory phase 4

16-1-2016

location/®Þa ®iÓm: hai duong province, viet nam

16-1-2016

30.0-30.0

11.45

U9
26.8-27.0

927.0-27.45 4 5 94

SÐt pha n©u ®á, x¸m vµng.

Tr¹ng th¸i dẻo mềm.
Sandy Clay, yellowish grey,
reddish grey, soft.

Ground elev (assumed)/Cao ®é miÖng lç (gi¶ ®Þnh): 0.0m

Ground weter elev/ Cao ®é mùc níc ngÇm: -4.0m

C¤NG TY CP GEODELFT E&C




